
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 

BỘ SÁCH NHÓM TỰ NHIÊN LỚP 11 

STT MÔN TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

1 Toán 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

2 Vật lý 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

3 Hóa học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD VN 

4 Sinh học 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

5 Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

6 Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

7 Tiếng Anh 11 Friends Global NXBGD VN 

8 Tin học 11 Cánh diều NXB ĐHSP 

9 Giáo dục thể chất – Bóng đá 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD VN 

10 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 Chân trời sáng tạo 1 NXBGD VN 

11 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11 Cánh diều NXB ĐHSP 

12 Chuyên đề Vật lý 11 Chân trời sáng tạo NXB ĐHSP 

13 Chuyên đề Hóa học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD VN 

14 Chuyên đề Sinh học 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ SÁCH NHÓM XÃ HỘI LỚP 11 

STT MÔN TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

1 Toán 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

2 Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

3 Sinh học 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

4 Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

5 Địa lý 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

6 Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

7 Tiếng Anh 11 Friends Global NXBGD VN 

8 Công nghệ 11 (chăn nuôi) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB ĐHSP 

9 Giáo dục thể chất – Bóng rổ 11 Cánh diều NXB ĐHSP 

10 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 Chân trời sáng tạo 1 NXBGD VN 

11 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11 Cánh diều NXB ĐHSP 

12 Chuyên đề Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

13 Chuyên đề Địa lý 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

14 Chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 

BỘ SÁCH NHÓM TỰ NHIÊN LỚP 10 

STT MÔN TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

1 Toán 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

2 Vật lý 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

3 Hóa học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD VN 

4 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

5 Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

6 Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

7 Tiếng Anh 10 Friends Global NXBGD VN 

8 Tin học 10 Cánh diều NXB ĐHSP 

9 Giáo dục thể chất – Bóng chuyền 10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD VN 

10 Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo 1 NXBGD VN 

11 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 10 Cánh diều NXB ĐHSP 

12 Chuyên đề Vật lý 10 Chân trời sáng tạo NXB ĐHSP 

13 Chuyên đề Hóa học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD VN 

14 Chuyên đề Sinh học 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ SÁCH NHÓM XÃ HỘI LỚP 10 

STT MÔN TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

1 Toán 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

2 Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

3 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

4 Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

5 Địa lý 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

6 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

7 Tiếng Anh 10 Friends Global NXBGD VN 

8 Công nghệ 10 (Cơ khí) Cánh diều NXB ĐHSP 

9 Giáo dục thể chất – Bóng rổ 10 Cánh diều NXB ĐHSP 

10 Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo 1 NXBGD VN 

11 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 10 Cánh diều NXB ĐHSP 

12 Chuyên đề Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

13 Chuyên đề Địa lý 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

14 Chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo NXBGD VN 

 


